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NỘI DUNG BÁO CÁO
1. Mặt hàng sắt thép:
Trong tháng 10/2018, nhập khẩu thép về Việt Nam đạt 1,13 triệu tấn với trị giá 852,91 triệu USD, tăng 8,12% về lượng và 8,22% về trị giá so với tháng 09/2018; giảm 8,24% về lượng nhưng tăng 7,71% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhập khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong tháng 10/2018 đạt 416,40 nghìn tấn với trị giá trên 357 triệu USD, tăng 18,73% về lượng và tăng 13,95% về trị giá so với tháng trước, tăng 20,77% về lượng và tăng 34,78% về trị giá so với  tháng 10/2017.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu thép về nước ta đạt 11,46 triệu tấn với trị giá 8,36 tỷ USD, giảm 9,79% về lượng nhưng tăng 11,74% về trị giá so với 10 tháng đầu năm 2017. Trong đó, nhập khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong 10 tháng đầu năm 2018 đạt 3,96 triệu tấn với trị giá 3,33 tỷ USD, giảm 3,98% về lượng nhưng tăng 17,12% về trị giá so với 10 tháng đầu năm 2017.

1.1. Phương thức vận tải trong nhập khẩu:

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, lượng sắt thép nhập khẩu của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm là từ đường biển vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 98,31%) nhập từ các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và đều tăng cả về lượng và kim ngạch, với mức tăng lần lượt là 21,44% và 47,25%.

Nhập khẩu bằng đường bộ từ Pháp, Nhật Bản, Đức, giảm 32,90% về lượng nhưng lại tăng 88,85% về kim ngạch; nhập khẩu bằng đường sắt tăng cả về lượng và kim ngạch, tăng 30,08% về lương và 60,25% về kim ngạch... so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, có khoảng gần 50 nghìn tấn sắt thép được nhập khẩu qua hàng không từ Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc.
Trung Quốc là vẫn thị trường cung cấp thép lớn nhất cho nước ta. Trong tháng 10/2018, lượng thép nhập khẩu từ thị trường này chiếm tỷ trọng 45,96% tổng nhập khẩu thép của cả nước, tương đương 520,5 nghìn tấn, tăng 15,61% so với tháng 09/2018 và tăng 5,95% so với tháng 10/2017.
 Giá thép nhập khẩu trung bình chung từ Trung Quốc trong tháng 10/2018 đạt mức 726 USD/tấn, giảm 1,94% so với tháng 09/2018 nhưng tăng 9,88% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc 10 tháng đầu năm 2018 đạt 5,32 triệu tấn, giảm 12,95% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm tỷ trọng 46,40% tổng nhập khẩu thép của cả nước.

Các thị trường nhập khẩu lớn tiếp theo trong tháng 10/2018 là Nhật Bản chiếm 17,21%; Hàn Quốc chiếm 12,29%; Đài Loan (Trung Quốc) chiếm 10,44%...

Đáng chú ý, trong 10 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu từ nhiều thị trường tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Canada tăng 229,9%; Hoa Kỳ tăng 176,5%; Thụy Điển tăng 119,6%; Áo tăng 195,6%…

Hình 1: Cơ cấu phương thức vận tải trong nhập khẩu sắt thép 10 tháng đầu năm 2018
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1.2. Phương thức giao hàng nhập khẩu
 Trong 10 tháng đầu năm 2018, phương thức giao hàng được sử dụng chủ yếu trong nhập khẩu sắt thép vẫn là CFR, chiếm khoảng 73,46% về lượng và 65,02% về trị giá nhập khẩu sắt thép. Nhập khẩu bằng phương thức giao hàng này chủ yếu từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ.

Tiếp theo là phương thức CIF chiếm khoảng 22,64% về lượng và 30,76% về trị giá. Phương thức giao hàng CIF được sử dụng cho các lô hàng sắt thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc).

Phương thức giao hàng FOB chỉ chiếm 1,62% về lượng và 1,86% về giá trị, chủ yếu là với các đơn hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc.
Ngoài các phương thức trên nhập khẩu thép còn qua các phương thức khác như: DDU, DAP, FAS, EXW, FCA… ; nhập khẩu từ các phương thức trên vẫn đều có mức tăng trưởng khá mạnh cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ.
Hình 2: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu sắt thép 10 tháng đầu năm 2018
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1.3. Cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu
Trong 10 tháng đầu năm 2018, sắt thép được nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất là qua các cảng, cửa khẩu như Cảng Bến Nghé (Tp Hồ Chí Minh) chiếm 9,05% tổng lượng sắt thép nhập khẩu của cả nước và chủ yếu từ các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ.

Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh) đứng thứ 2 chiếm 8,85% từ các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc); Cảng Tân Thuận đứng thứ 3 chiếm 8,40% từ các thị trường chính Trung Quốc, Nga, Ấn Độ…

Ngoài các cảng cửa chính trên, các doanh nghiệp trong nước còn nhập khẩu mặt hàng này qua các cảng/của khẩu khác như: Cảng Hoàng Diệu, Cảng Posco, Cảng Lotus, Cảng Cái Lân… với lượng nhập khẩu trên 300 nghìn tấn và đều tăng khá so với cùng kỳ năm ngoái.

Hình 3: Cơ cấu cảng, cửa khẩu trong nhập khẩu sắt thép trong 10 tháng đầu năm 2018
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Xét về biến động so với cùng kỳ năm trước thì lượng hàng sắt thép nhập khẩu qua các cảng trong 10 tháng đầu năm nay hầu hết tăng khá so với cùng kỳ năm ngoái. 
Số cảng  có lượng nhập khẩu giảm chỉ chiếm khoảng 15% như: Cảng Tân Cảng Cái Mép - Thị Vải, giảm; Cảng Lotus/Cảng Bông Sen (Hồ Chí Minh); Cảng SP-PSA (Vũng Tàu)… và từ các thị trường như:  Hàn Quốc, Nhật Bản, Ôxtrâylia, Brunei, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản.
Bảng 1:  Các cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu sắt thép của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2018
	Cửa khẩu/Cảng
	10 Tháng /2018
	Thay đổi so 10T/2017 (%)
	Thị trường đối tác chủ yếu

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá
	

	Cảng Bến Nghé (Tp Hồ Chí Minh)
	1.293.628
	781.102.843
	44,63
	80,95
	Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	1.264.862
	1.227.727.111
	69,73
	87,83
	Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng Tân Thuận (Tp Hồ Chí Minh)
	1.200.680
	738.348.551
	44,04
	78,36
	Trung Quốc, Nga, Ấn Độ

	Cảng Hoàng Diệu (Tp Hải Phòng)
	1.191.402
	749.387.574
	73,26
	103,12
	Trung Quốc, Nga, Nhật Bản

	Cảng POSCO (Tp Vũng Tàu)
	1.046.060
	798.984.953
	7,19
	24,71
	Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc

	Cảng Lotus/Cảng Bông Sen (Hồ Chí Minh)
	926.393
	589.131.105
	-12,68
	11,48
	Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc

	Cảng Cái Lân (Quảng Ninh)
	310.267
	122.124.892
	242,39
	363,56
	Nhật Bản, Macao, Hồng Kông (Trung Quốc)

	Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ)
	291.010
	235.658.229
	92,85
	99,79
	Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng Thép miền Nam (Tp Vũng Tàu)
	247.015
	108.460.428
	44,63
	84,40
	Mỹ

	Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)
	170.350
	100.029.783
	-53,04
	-40,73
	Trung Quốc, Ấn Độ, Hà Lan, Anh

	Cảng Tân Thuận 2
	89.467
	44.485.675
	110,08
	92,40
	Ôxtrâylia, Nhật Bản, Trung Quốc

	Khác
	6.254.281
	3.696.836.030
	8,42
	32,52
	


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
1.4. Thông tin liên quan:
Tiếp tục áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu

Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30/10/2018 chính thức công bố kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu.
Theo Quyết định này, biện pháp tự vệ sẽ được duy trì áp dụng đối với sản phẩm phôi thép và thép dài với các mã HS 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; và 9811.00.00.
Về loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ, theo quy định tại khoản 2 Điều 92 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017, trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ một nước/vùng lãnh thổ đang phát triển có khối lượng hoặc số lượng không vượt quá 3% tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự nhập khẩu vào Việt Nam và tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa có xuất xứ từ các nước/vùng lãnh thổ đang phát triển đáp ứng điều kiện trên không vượt quá 9% tổng khối lượng hoặc số lượng hàng hóa tương tự nhập khẩu vào Việt Nam thì các nước/vùng lãnh thổ này được loại khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ.
Để được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ chính thức, bên cạnh các giấy tờ theo quy định của cơ quan hải quan và cơ quan chuyên ngành, khi nhập khẩu hàng hóa, tổ chức, cá nhân cần cung cấp cho cơ quan hải quan Giấy chứng nhận xuất xứ phù hợp với các quy định hiện hành, trên đó ghi rõ hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước/vùng lãnh thổ có tên trong Danh sách loại trừ ban hành kèm theo.
Theo đó, biện pháp tự vệ sẽ tiếp tục duy trì như sau:

Đối với sản phẩm thép dài:

	Thời gian có hiệu lực
	Mức thuế tự vệ

	Từ ngày 22/3/2018 đến ngày 21/3/2019
	12,40%

	Từ ngày 22/3/2019 đến ngày 21/3/2020
	10,90%

	Từ ngày 22/3/2020 trở đi
	0%

	
	(nếu không gia hạn)


 Đối với sản phẩm phôi thép:

	Thời gian có hiệu lực
	Mức thuế tự vệ

	Từ ngày 22/3/2018 đến ngày 21/3/2019
	19,30%

	Từ ngày 22/3/2019 đến ngày 21/3/2020
	17,30%

	Từ ngày 22/3/2020 trở đi
	0%

	
	(nếu không gia hạn)


DANH SÁCH CÁC NƯỚC/VÙNG LÃNH THỔ ĐƯỢC LOẠI TRỪ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TỰ VỆ
(Kèm theo Thông báo về việc tiến hành áp dụng biện pháp tự vệ chính thức Kèm theo Quyết định số 4086/QĐ-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Tiểu vùng Sahara - Châu Phi:

	Angola
	Madagascar
	Nigeria

	Benin
	Malawi
	Rwanda

	Botswana
	Mali
	Sao Tome and Principe

	Burkina Faso
	Mauritania
	Senegal

	Burundi
	Mauritius
	Sierra Leone

	Cabo Verde
	Mozambique
	Somalia

	Cameroon
	Namibia
	South Africa

	Central African Republic
	Niger
	South Sudan

	Chad
	Gabon
	Sudan

	Comoros
	Gambia, The
	Swaziland

	Congo, Dem. Rep.
	Ghana
	Tanzania

	Congo, Rep.
	Guinea
	Togo

	Cote d'Ivoire
	Guinea-Bissau
	Uganda

	Eritrea
	Kenya
	Zambia

	Ethiopia
	Lesotho
	Zimbabwe

	 
	Liberia
	 


Châu Á - Thái Bình Dương

	American Samoa
	Myanmar

	Cambodia
	Palau

	Fiji
	Papua New Guinea

	Kiribati
	Philippines

	Korea, Dem. Rep.
	Samoa

	Lao PDR
	Solomon Islands

	Malaysia
	Timor-Leste

	Marshall Islands
	Tonga

	Micronesia, Fed. Sts.
	Tuvalu

	Mongolia
	Vanuatu


 Châu Âu và Trung Á

	Albania
	Macedonia, FYR

	Armenia
	Moldova

	Azerbaijan
	Montenegro

	Belarus
	Romania

	Bosnia and Herzegovina
	Serbia

	Bulgaria
	Tajikistan

	Georgia
	Turkey

	Kazakhstan
	Turkmenistan

	Kosovo
	Ukraine

	Kyrgyz Republic
	Uzbekistan


 Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê

	Belize
	Guyana

	Bolivia
	Haiti

	Brazil
	Honduras

	Colombia
	Jamaica

	Costa Rica
	Mexico

	Cuba
	Nicaragua

	Dominica
	Panama

	Dominican Republic
	Paraguay

	Ecuador
	Peru

	El Salvador
	St. Lucia

	Grenada
	St. Vincent and the Grenadines

	Guatemala
	Suriname


Trung Đông và Bắc Phi

	Algeria
	Libya

	Djibouti
	Morocco

	Egypt, Arab Rep.
	Syrian Arab Republic

	Iran, Islamic Rep.
	Tunisia

	Iraq
	West Bank and Gaza

	Jordan
	Yemen, Rep.

	Lebanon
	 


  Nam Á

	Afghanistan
	Maldives

	Bangladesh
	Nepal

	Bhutan
	Pakistan

	India
	Sri Lanka


2. Mặt hàng nhựa:

Hiện nay nước ta vẫn phải nhập khẩu nhựa phế liệu để sản xuất hạt nhựa tái sinh. Mỗi năm nước ta tiêu thụ khoảng 3,6 triệu tấn nhựa/năm và đang tăng nhanh ở mức 20%/năm. Một lượng lớn nhựa phát sinh trong sinh hoạt và tiêu dùng cần phải được tái chế. Nếu không có các doanh nghiệp tái chế lớn, với công nghệ hiện đại, lượng phế liệu này sẽ dồn về làng nghề tái chế thủ công, sẽ dẫn tới nguy cơ ô nhiễm ngày càng trầm trọng.

Vấn đề cơ bản trong ngành công nghiệp bao bì nhựa của Việt Nam là thiếu hụt nguyên liệu thô nội địa dẫn đến sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu nhựa dẻo. Trong 5 năm gần đây, năng lực sản xuất polyolefin của ngành hóa dầu ở Việt Nam vẫn giữ mức ổn định, với sự tham gia tích cực từ các nhà đầu tư nước ngoài bao gồm LG, SCG. Mặc dù công suất sản xuất dự kiến sẽ tăng vào 2019 và 2021. Dự báo Việt Nam vẫn phụ thuộc vào việc nhập khẩu nhựa dẻo, do nhu cầu của ngành nhựa nội địa ngày càng tăng.

Cụ thể, ngành nhựa sẽ cần 8,2 triệu tấn nhựa dẻo mỗi năm. Trong khi đó, sau khi tính tất cả dự án được quy hoạch, sản xuất trong nước sẽ cung cấp 2,34 triệu tấn, chỉ đáp ứng 30% nhu cầu trong nước vào năm 2023. Do đó, sự phụ thuộc vào nguyên liệu nhựa dẻo nhập khẩu sẽ còn khá dài. Trước mắt, trong giai đoạn 2018-2022, nhu cầu về nguyên liệu nhựa dẻo sẽ tăng khoảng 9%.

Trên thị trường bao bì nhựa mềm của Việt Nam hiện 14 doanh nghiệp đầu ngành chiếm 53,9% thị phần. Vấn đề chung của hàng loạt công ty này là nguyên liệu thô chiếm trên 70% giá vốn sản phẩm. Vì thế, giá nhựa dẻo càng tăng thì lợi nhuận lại càng giảm. StoxPlus cho biết, lợi nhuận của các công ty bao bì nhựa mềm có xu hướng giảm kể từ năm 2016. Mặc khác, do sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực này, các nhà sản xuất lại không thể tăng giá sản phẩm. Từ lúc giá nhựa dẻo tăng 7,0% trong năm 2018, thì dự đoán được tỷ lệ lợi nhuận của các công ty bao bì nhựa dẻo trong năm 2018 cũng sẽ giảm theo.

Theo thống kê sơ bộ, trong tháng 10 năm 2018, nhập khẩu nguyên liệu nhựa vào Việt Nam đạt 530,27 nghìn tấn, trị giá 859,42 triệu USD, tăng 17,8% về lượng và tăng 15,6% về trị giá so với tháng 9 năm 2018; so với cùng kỳ năm 2017, tăng 28,9% về lượng và tăng 37,1% về trị giá.
 Tổng nhập khẩu nguyên liệu nhựa trong 10 tháng đầu năm nay đạt 4,57 triệu tấn, trị giá 7,48 tỷ USD, tăng lần lượt 12,1% về lượng và 24,2% về trị giá so với 10 tháng đầu năm 2017.

Trong tháng 10 năm 2018, có trên 30 thị trường cung cấp nguyên liệu nhựa vào Việt Nam, trong đó, các thị trường cung cấp chính là ASEAN, Hàn Quốc, Ả rập Xê út, Đài Loan (Trung Quốc).

Nhập khẩu từ ASEAN đạt cao nhất đạt 985,82 nghìn tấn với trị giá 1,5 tỷ USD, tăng 24,2% về lượng và 37,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Trong khối ASEAN thì các thị trường xuất khẩu chính là Thái Lan, Singapore, Malaysia.
2.1. Phương thức vận tải

Trong 10 tháng đầu năm nay, giá trị nhập khẩu mặt hàng nhựa từ các thị trường đều tăng khá với mức tăng trên 10% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Nhập khẩu bằng đường biển dẫn đầu chiếm 84,39% tỷ trọng, tăng 17,76% nguồn cung từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ẩ Rập Xê út, Hồng Kông (Trung Quốc), Mỹ, Ấn Độ, Inđônêsia, Đức, Các TVQ Arập Thống nhất, Kô-eot.
Giá trị nhập khẩu mặt hàng này bằng đường hàng không đứng thứ 2, chiếm 10,81% tỷ trọng, tăng 3,82% từ các thị trường: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Đức, Singapore, Thụy Sỹ, Pháp, Philippines, Malaysia, Italia, Anh, Ấn Độ.

Hình 4: Cơ cấu phương thức vận tải trong NK nhựa và SP từ nhựa trong 10 tháng đầu năm 2018 (% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
Ngoài ra nhập khẩu mặt hàng này cũng được thực hiện bằng đường bộ và đường sắt nhưng chỉ chiếm phần nhỏ, qua đường bộ đạt 489,2 triệu USD (chiếm 3,89% tỷ trọng), tăng 16,94% từ các thị trường Trung Quốc, Papua New Guinea, Ả Rập Xê út, Nhật Bản, Thái Lan, Lào, Singapore, Pakixtan, Zimbabwe, Campuchia, Philippines, Ba Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Hà Lan, Ba Lan. 

Nhập khẩu bằng đường sắt chỉ đạt 863,9 nghìn USD, tăng 18,60% và duy nhất từ Trung Quốc.

2.2. Phương thức giao hàng

Trong 10 tháng đầu năm 2018, nhựa được nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất bằng phương thức CIF (63,60% tổng giá trị nhựa nhập khẩu), tăng 13,98% so với tháng 10/2017 và từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Ẩ Rập Xê út, Mỹ, Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Các TVQ Arập Thống nhất, Qata, Kô-eot, Đức.
Bằng phương thức FOB đứng thứ 2 (chiếm 9,85%), tăng 8,44% từ các thị trường như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Inđônêsia, Ấn Độ, Mỹ, Pháp, Đức, Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo sau là CFR (chiếm 8,86%) tăng 26,83%; CIP (chiếm 4,25%), tăng 13,32%; EXW (chiếm 4,025), tăng 90,02... so với cùng kỳ năm ngoái. Từ các phương thức khác như: FCA, DAF, DDP; DAP… hầu hết đều  mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái. 
Hình 5: Cơ cấu phương thức giao hàng trong NK nhựa và SP từ nhựa 10 tháng 
năm 2018 (% tính theo trị giá; đvt: usd)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
2.3. Cảng/cửa khẩu nhập khẩu
Hình 6: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong NK nhựa và SP từ nhựa
10 tháng năm 2018 (% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

Nhập khẩu nhựa qua cảng Cát Lái (Tp. Hồ Chí Minh) trong 10 tháng đầu năm đạt 6,0 triệu USD, chiếm khoảng 59,43% tổng trị giá nhập khẩu nhựa và sản phẩm nhựa của cả nước, được thực hiện từ các thị trường: Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Mỹ, Ả Rập Xê út, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Ấn Độ, Đức, Các TVQ Arập Thống nhất, Qata

Đứng thứ 2 là Tân Cảng Hải Phòng với hơn 1 USD, chiếm 10,25% giá trị nhựa nhập khẩu trong tháng, từ các thị trường chính như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Malaysia, Ả Rập Xê út, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Singapore, Inđônêsia, Đức, Kô-eot, Thái Lan, Nga, Mỹ

Nhập khẩu từ các cảng khác cũng đều có mức tăng trưởng khá về trị giá như: Cảng Đình Vũ - Hải Phòng, tăng 4,04%; GREEN PORT (Tp Hải Phòng) tăng 13,81%; Cửa khẩu Hữu Nghị (Tp Lạng Sơn), tăng 15,13%; Đình Vũ Nam Hải, tăng 66,4%... Trong đó, cảng có sự tăng trưởng mạnh nhất vẫn là Cảng Đặng Xá (Tp Hải Phòng), tăng  985,4%  qua các thị trường  Kô-eot, Malaysia, Ấn Độ, Mali

Bảng 2:  Top 20 cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu nhựa của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2018
	Cảng/cửa khẩu
	10T/2018
(Trị giá Usd)
	10T/2018
so 10T/2017 (%)
	Thị trường cung cấp

	Cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh)
	6.054.480.430
	19,52
	Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Mỹ, Ả Rập Xê út, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Ấn Độ, Đức, Các TVQ Arập Thống nhất, Qata

	Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ)
	1.044.030.822
	-2,96
	Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Malaysia, Ả Rập Xê út, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ, Singapore, Inđônêsia, Đức, Kô-eot, Thái Lan, Nga, Mỹ

	Cảng Đình Vũ - Hải Phòng
	572.784.072
	4,04
	Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Inđônêsia, Mỹ, Đức, Philippines, Bỉ, Các TVQ Arập Thống nhất, Nga, Ả Rập Xê út, Malaysia

	Đình Vũ Nam Hải
	463.956.302
	4,14
	Trung Quốc, Singapore, Ả Rập Xê út, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Thái Lan, Qata, Hàn Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Inđônêsia, Hồng Kông (Trung Quốc), Các TVQ Arập Thống nhất

	GREEN PORT (Tp Hải Phòng )
	526.949.996
	13,81
	Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Ả Rập Xê út, Các TVQ Arập Thống nhất, Nhật Bản, Inđônêsia, Ôxtrâylia

	Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn)
	418.453.090
	15,13
	Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, ,

	PTSC Đình Vũ
	169.020.665
	66,04
	Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia, Inđônêsia, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Philippines, Hàn Quốc, Hà Lan, Ôxtrâylia, Ai Len

	Tân Cảng 128
	121.157.843
	105,99
	Thái Lan, Singapore, Trung Quốc, Inđônêsia, Ả Rập Xê út, Malaysia, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Philippines, Ba Lan, Ixraen, Đức,

	Cảng Tiên sa (Tp Đà Nẵng)
	155.678.265
	13,75
	Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Mỹ, Ả Rập Xê út, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Malaysia, Ấn Độ

	Cảng Hải Phòng
	87.435.737
	-9,20
	Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Inđônêsia, Ấn Độ, Malaysia, Đức, Ôxtrâylia, Hà Lan, Pháp

	Cảng Hải An
	123.909.714
	-17,23
	Hàn Quốc, Trung Quốc, Bỉ, Mỹ, Đức, Hà Lan, Philippines, Ấn Độ, Pháp

	Cảng Vict
	119.285.236
	-12,87
	Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ, Ả Rập Xê út, Đức, Bỉ, Ấn Độ, Hà Lan, Trung Quốc, Pháp, Qata, Inđônêsia, Braxin, Hồng Kông (Trung Quốc)

	Nam Hai
	68.492.181
	-44,18
	Trung Quốc, Ả Rập Xê út, Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Canađa, Mỹ, Andora, Singapore, Ấn Độ, Pháp, Các TVQ Arập Thống nhất

	Tân Cảng (189)
	43.216.921
	-21,73
	Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng ICD Phước Long 1 (TP.HCM)
	24.500.866
	402,80
	Ả Rập Xê út, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan, Singapore

	Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)
	56.755.075
	-25,95
	Mỹ, Singapore, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, Inđônêsia, Ixraen, Bỉ, Ả Rập Xê út, Malaysia, Nhật Bản, Thái Lan, Anh

	Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)
	39.175.772
	35,65
	Trung Quốc, Papua New Guinea, Dimbabue, Nhật Bản, Pakixtan, Ba Lan, Hồng Kông (Trung Quốc)

	Cảng Đoạn Xá - Hải Phòng
	5.946.935
	1.689,66
	Kô-eot, Malaysia, Ấn Độ, Mali

	Cảng CÁI MÉP - TCIT (Tp Vũng Tàu)
	31.751.342
	132,23
	Bỉ, Mỹ, Thái Lan, Đức, Anh, Hồng Kông (Trung Quốc), Na Uy, Hà Lan, Ôxtrâylia, Malaysia, Marôc, Mêhicô, Ấn Độ, Trung Quốc, Pêru

	Cảng Tân Cảng - Cái Mép (Tp Vũng Tàu)
	21.496.788
	-43,07
	Nhật Bản


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
2.4. Thông tin liên quan:

Tại Châu Âu, hầu hết các đơn hàng PVC trong tháng 10/2018 có giá không đổi, dù rằng vẫn còn một số người bán định tăng khoảng EUR5/tấn. Nguyên nhân chính là do sức mua chậm làm giảm thiểu tác động của sản lượng giảm trong bối cảnh các nhà máy PVC trên khu vực đóng cửa. 
Một công ty sản xuất thành phẩm tại Ý cho biết họ đã nhập PVC Trung Âu với giá ổn định. Công ty đự báo giá đơn hàng tháng 10 sẽ chốt ở mức không đổi bất chấp nỗ lực tăng giá của nhà cung cấp yếu đi. 

Nguồn tin từ một nhà sản xuất cũng thừa nhận rằng giá đơn hàng tháng 10 có thể chốt ở mức gần như không đổi vì giá PVC hiện nay không tăng theo giá năng lượng và giá chốt hợp đồng ethylene.
Một đơn vị phân phối tại Thụy Sĩ đã bán hạn ngạch với giá không đổi và nói rằng thị trường cân bằng giữa các nhà máy đóng cửa và nhu cầu yếu. Tuy nhiên, giá dầu thô và naphtha tăng có thể khiến lợi nhuận của người bán thu hẹp nếu nhu cầu không hồi phục. Các doanh nghiệp chủ yếu tin rằng thị trường PVC có thể sẽ tiếp tục giữ giá ổn định trong thời gian còn lại của năm nay.
Do nhu cầu thành phẩm chậm lại đối với một số ngành nhất định nên người mua đang chỉ nhập hàng vừa đủ ngay cả khi lượng hàng tồn kho của họ còn ít. Trong khi đó, một doanh nghiệp lớn nhận xét rằng người mua lo ngại họ sẽ mắc kẹt với lượng lớn hàng tồn kho khi giá giảm.
Giá chào hàng nhập khẩu từ Mỹ cạnh tranh vẫn cần được theo dõi trong những ngày tới vì nhân tố này có thể gia tăng áp lực lên các đơn vị sản xuất và hạn chế nỗ lực duy trì lợi nhuận của người bán.

3. Mặt hàng máy móc thiết bị:
Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, tiếp thu và chuyển giao công nghệ, ngành cơ khí máy móc đã đạt được những thành quả đáng kể góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Trong hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) lĩnh vực cơ khí máy móc thì có hàng trăm chủng loại sản phẩm cơ khí chế tạo xuất phát từ kết quả của hoạt động nghiên cứu KH&CN đã được thiết kế, chế tạo thành công với giá thành cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu sản xuất, góp phần tăng tỷ lệ nội địa hóa thiết bị, giảm nhập khẩu. 
Bên cạnh đó, đối với chuyên ngành cơ khí giao thông, đã hình thành chuỗi giá trị sản xuất các linh kiện, chi tiết thiết bị hỗ trợ, lắp ráp được các loại xe buýt đến 80 chỗ chất lượng cao với tỷ lệ nội địa hóa đến 40%; mở rộng chế tạo ôtô tải nặng và xe chuyên dụng đáp ứng yêu cầu của sản xuất, phương tiện có chất lượng tương đương với các nước trong khu vực ASEAN. Trong chuyên ngành cơ khí nông nghiệp, đã tạo được nhóm sản phẩm thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất chế biến phục vụ nông nghiệp như dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi, chế biến tinh bột sắn, thiết kế chế tạo bơm chìm với công nghệ cao, bơm có công suất lớn đến 36.000 m3/h thay thế nhập khẩu…

Trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018, nhập khẩu máy móc thiết bị từ trên 40 thị trường, các thị trường có kim ngạch nhập khẩu cao nhất gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, EU, ASEAN… 
Tính chung 10 tháng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Trung Quốc đạt trên 9,7 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 35,3% tổng kim ngạch. Kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Hàn Quốc đạt 5,7 tỷ USD, giảm 31,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 18,4% kim ngạch nhập khẩu. Nhập khẩu mặt hàng máy móc thiết bị từ thị trường Nhật Bản đạt trên 3,66 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 13,3% tổng kim ngạch. Kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng từ EU đạt trên 3,33 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 12,1% kim ngạch nhập khẩu. Khu vực ASEAN đạt 2,08 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 7,5% kim ngạch.

3.1. Phương thức giao hàng:
Xét về phương thức giao hàng trong nhập khẩu máy móc thiết bị, trong 10 tháng đầu năm 2018, phương thức giao hàng CIF được sử dụng cho 42,21% lượng máy móc tương ứng với khoảng 2,5 triệu trị giá máy móc được nhập khẩu theo phương thức này, từ các thị trường như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, Đức, Italia, Ấn Độ, Mỹ, Hà Lan, Malaysia, Braxin, Anh.

Nhập khẩu bằng phương thức FOB chiếm 20,17% từ các thị trường Hồng Kông (Trung Quốc), Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Inđônêsia, Đức, Pháp, Malaysia, Ấn Độ, Anh, Italia, Hà Lan.

Hình 7: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu máy móc trong 10 tháng năm 2018 (% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
Nhập khẩu bằng phương thức DAF đứng thứ 3 chiếm 4,98% từ các thị trường sau: Malaysia, Mỹ, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hà Lan, Đức, Anh, ấn Độ, Thái Lan, Bỉ, Italia.

Ngoài các phương thức trên các doanh nghiệp trong nước còn nhập khẩu mặt hàng này bằng các phương thức khác như: CFR chiếm 4,86%;  FCA chiếm 3,96%; CIP chiếm 2,58%...

3.2. Phương thức thanh toán

Phần lớn nhập khẩu máy móc thiết bị vào Việt Nam trong 10 tháng năm 2018 được thanh toán bằng phương thức TTR đạt 4,1 tỷ USD (chiếm 68,10% tỷ trọng), nhưng lại giảm 17,14%, được nhập từ các thị trường như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Đài Loan (Trung Quốc), Italia, Mỹ, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Malaysia, Bỉ, Ấn Độ, Anh, Inđônêsia, Thái Lan, Ôxtrâylia; Thỗ Nhĩ  Kỳ.

Hình 8: Cơ cấu phương thức thanh toán trong nhập khẩu máy móc thiết bị 10 tháng đầu năm 2018 (% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
Đứng thứ 2 là bằng phương thức KC đạt 851,8 triệu USD, chiếm 13,87% từ các thị trường: Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, , Singapore, Đức, Inđônêsia, Pháp, Anh, Italia, Malaysia, ấn Độ, Hà Lan, Campuchia, Mêhicô.
 Bằng các phương thức thanh toán khác như: LC, GV, DA, KhONG TT, OA… cũng đều đạt kim ngạch trên 19 triệu USD.

3.3. Các thông tin liên quan
Hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra những cơ hội lớn cho ngành cơ khí nhưng thách thức mang tới không hề nhỏ. Để thúc đẩy phát triển ngành cơ khí chế tạo trong nước, cần có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vay vốn đầu tư vào thiết bị, máy móc, nhà xưởng sản xuất; xây dựng các chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ; quy hoạch, tạo điều kiện và có chế độ ưu đãi cho các DN cơ khí được vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với chi phí hợp lý.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia phát triển nhân lực công nghiệp cơ khí; hỗ trợ kinh phí chi đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật kỹ sư, kỹ thuật viên các DN sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; xây dựng cơ chế để thúc đẩy chuyển giao công nghệ và kỹ thuật từ DN FDI sang DN Việt Nam. Mặt khác, các DN cơ khí cần chủ động cơ cấu lại sản xuất, tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị DN, tìm mọi cách giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất, chất lượng; mở rộng thị trường, chủ động tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; kết nối và liên kết các DN cùng ngành nghề…

4. Mặt hàng than: 
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 10/2018, nhập khẩu than của nước ta đạt xấp xỉ 2,17 triệu tấn, trị giá 268,56 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 13,3% về trị giá so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2017 tăng 72,4% về lượng và tăng 66,6% về trị giá. 
Tính chung 10 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã nhập khẩu trên 17,34 triệu tấn than trị giá trên 2,04 tỷ USD, tăng 48,8% về lượng và tăng 71,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường cung ứng than chính cho nước ta trong 10 tháng đầu năm 2018 gồm: Australia, Indonesia, Trung Quốc, Nga…

4.1. Phương thức vận tải
Trong 10 tháng năm 2018, có 84,43% trị giá than nhập khẩu vào Việt Nam được thực hiện bằng đường biển từ nhiều thị trường như Đài Loan (Trung Quốc), Thụy Sỹ, Inđônêsia, Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc), Ôxtrâylia, Đảo British Virgin, Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc. 
Trong khi đó đường bộ chỉ chiếm 3,11%, chủ yếu từ Thái Lan. 
Hình 9: Cơ cấu phương thức vận tải trong nhập khẩu than 10 tháng đầu năm 2018 

(về trị giá)
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Bảng 3:  Các thị trường đối tác theo phương thức vận tải 
	Phương thức 
vận chuyển
	10T/2018
(USD)
	10T/2018
so 10T/2017 (%)
	Thị trường 
cung cấp chính

	
	Lượng
(tấn)
	Trị giá
(USD)
	Lượng
(tấn)
	Trị giá
(USD)
	

	Đường biển
	7.238.288
	830.822.205
	11
	20
	Đài Loan (Trung Quốc), Thụy Sỹ, Inđônêsia, Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông, Ôxtrâylia, Đảo British Virgin, Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc

	Khác
	332.601
	122.633.959
	69
	87
	Trung Quốc, Lào

	Đường bộ
	469.240
	30.574.097
	233
	247
	Ôxtrâylia, Thái Lan,

	Khác
	332.601
	122.633.959
	69
	87
	Trung Quốc, Lào


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

4.2. Phương thức giao hàng
Phương thức giao hàng FOB hiện đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhập khẩu than của Việt Nam, với tỷ trọng 42,59% về lượng và 38,90% về trị giá nhập khẩu than của cả nước trong 10 tháng đầu năm 2018. Các thị trường chính sử dụng phương thức này gồm Australia, Inđônêxi,Trung Quốc , Hàn Quốc, Canada, Hồng Kông (Trung Quốc), Thụy Sỹ, Đài Loan (Trung Quốc).
Tiếp theo là CFR với 42,25% về lượng và 38,64% về giá trị, chủ yếu từ các thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Thụy Sỹ, Singapore, Thái Lan, Inđônêsia, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc. 
Với phương thức CIF chiếm 10,60% về lượng và 9,69% về trị giá và từ các thị trường Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Đảo British Virgin, Thái Lan, Nhật Bản.
Hình 10: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu than 10 tháng đầu năm 2018 
	Cơ cấu phương thức giao hàng NK Than  10T/2018 (Lượng)

	Cơ cấu phương thức thanh toán NK Than 10T/2018 
(Trị giá)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

4.3. Cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu
Trong 10 tháng đầu năm, lượng than được nhập khẩu qua 3 cảng, cửa khẩu lớn là 
Khu trung chuyển Gò Da (Tp Vũng Tàu) chiếm 27,56% từ các thị trường: Inđônêsia, Đài Loan (Trung Quốc), Thụy Sỹ, Singapore, Ôxtrâylia, Đảo British Virgin, Hồng Kông (Trung Quốc).

Theo sau là Cảng Cẩm Phả chiếm 26,38% từ hai thị trường là Thụy Sỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc).

Ngoài các cảng chính trên các doanh nghiệp trong nước còn nhập khẩu than qua các cảng khác như:Cảng PTSC, Cảng Phú Mỹ, Cửa khẩu Lao Cai, Hoàng Diệu… … đều chiếm trên 5% lượng nhập khẩu.
Hình 11: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong nhập khẩu than 10 tháng đầu năm 2018
	(% tính theo lượng, đvt: Tấn)

	(% tính theo trị giá, đvt: Usd)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

Bảng 4:  Top 20 cảng biển, cửa khẩu nhập khẩu than của Việt Nam trong  10 tháng đầu năm 2018
	Cửa khẩu
	10T/2018
(USD)
	10T/2018
so 10T/2017 (%)
	Thị trường 
cung cấp chính

	
	Lượng
(tấn)
	Trị giá
(USD)
	Lượng
(tấn)
	Trị giá
(USD)
	

	Khu trung chuyển Gò Da (Tp Vũng Tàu)
	1.735.826
	104.512.269
	89,43
	71,66
	Inđônêsia, Đài Loan (Trung Quốc), Thụy Sỹ, Singapore, Ôxtrâylia, Đảo British Virgin, Hồng Kông (Trung Quốc)

	Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh)
	1.813.300
	279.303.954
	3,79
	25,37
	Thụy Sỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Hồng Kông

	Cảng Phú Mỹ (Tp Vũng Tàu)
	650.229
	67.728.295
	0,75
	25,32
	Đài Loan, Đảo British Virgin, Inđônêsia

	Cửa khẩu Lao Cai (Lao Cai)
	343.268
	127.526.342
	89,89
	101,10
	Trung Quốc,

	HOANG DIEU (Tp Hải Phòng)
	106.265
	40.309.092
	31,04
	61,53
	Ôxtrâylia, Thụy Sỹ

	Cảng PTSC (Vũng Tàu)
	618.598
	36.708.719
	161,40
	167,86
	Thụy Sỹ

	Cảng Cửa Lò (Nghệ An)
	294.045
	27.636.256
	488,09
	663,04
	Đài Loan (Trung Quốc)

	Bến cảng Tổng hợp Thị Vải
	614.458
	34.906.815
	13,06
	25,35
	Thái Lan,

	Cảng Bình trị (Kiên Giang)
	49.468
	3.824.623
	*
	*
	Trung Quốc

	Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng)
	8.165
	2.999.002
	2.037,43
	3.464,65
	Thụy Sỹ, Thái Lan

	Cảng Gò Dầu (Phước Thái - Đồng Nai)
	265.195
	10.848.892
	655,29
	520,19
	Trung Quốc

	Cảng Vạn Gia (Quảng Ninh)
	50.036
	3.291.273
	*
	*
	Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	15.136
	2.363.103
	-88,64
	170,60
	Trung Quốc

	Cửa khẩu Thanh Thủy (Hà Giang)
	3.292
	845.986
	-37,88
	-19,33
	Singapore

	Cảng Đình Vũ - Hải Phòng
	657
	236.804
	87.443,28
	12.701,90
	Malaysia

	Cảng Hải Phòng
	4.637
	621.876
	404,50
	72,05
	Trung Quốc

	Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn)
	1.963
	590.774
	-83,84
	-2,74
	Hàn Quốc, Nhật Bản

	Cửa khẩu La Lay (Quảng Trị)
	4.394
	219.703
	*
	*
	Đài Loan (Trung Quốc)


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

4.4. Một số thông tin khác
-  Gần 195 quốc gia sẽ có mặt tại Katowice, Ba Lan trong tháng 12/2018 để thống nhất các quy tắc thực hiện một thỏa thuận quan trọng nhằm cắt giảm khí thải carbon gọi là Hiệp định Paris. 
Theo một báo cáo của Liên hợp quốc trong tháng 10/2018, tỷ trọng điện từ đốt than trong năng lượng toàn cầu sẽ cần cắt giảm xuống dưới 2% vào năm 2050 để giữ sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu trong giới hạn an toàn. Tại một số nền kinh tế phụ thuộc vào than, chính phủ sẽ phải lựa chọn giữa đóng cửa nhà máy, trợ cấp cho giá điện của nhà máy thế hệ than hay tăng giá điện để than có thể tồn tại, điều này sẽ gây thiệt hại cho người tiêu dùng và làm suy yếu sự cạnh tranh.
- Trước nhu cầu than tiêu thụ tăng mạnh để phục vụ sản xuất điện trong những tháng cuối năm, TKV đã huy động tối đa tồn kho,  bao gồm cả than dự trữ chiến lược; khẩn trương nhập khẩu (trên 0,5 triệu tấn than các loại) để pha trộn và cung cấp cho các hộ tiêu thụ, trong đó đặc biệt là Nhiệt điện Thái Bình 1; điều chỉnh tăng kế hoạch sản xuất thêm 1,5 triệu tấn than nguyên khai và tổ chức phát động thi đua, đôn đốc thực hiện tăng sản lượng khai thác.
- Trong tháng 11/2018, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều tra xử lý  Thuận Phát 88 về việc vận chuyển than không đúng quy định.

Cuối tháng 10/2018, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện đối với tàu Thuận Phát 88 để điều tra làm rõ sai phạm. Tàu vận chuyển hơn 2.801 tấn than, trang bị không đầy đủ các trang thiết bị cứu hỏa theo quy định, không ghi nhật ký dầu. Kiểm tra hồ sơ hàng hóa, các lực lượng kiểm tra phát hiện toàn bộ hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa trên tàu đều là bản phô-tô, không có giá trị pháp lý; hợp đồng kinh tế không ghi rõ thời gian ký kết; hợp đồng vận chuyển có sự mâu thuẫn với hợp đồng kinh tế và các biên bản thuê tàu. Trước những bằng chứng sai phạm, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định tạm giữ tang vật cùng phương tiện vận chuyển; lai dắt tàu Thuận Phát 88 về cảng Tam Quang để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định trong tháng 11/2018.
5. Mặt hàng ô tô:
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu tháng 10 năm 2018 đạt 12.468 chiếc với trị giá 261,66 triệu USD, tăng 8,4% về lượng và tăng 8% về trị giá so với tháng 9 năm 2018; so với tháng 10 năm 2017 tăng mạnh 113,6% về lượng và 68,6% về trị giá. 
Lũy kế 10 tháng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào nước ta đạt 52.769 chiếc, trị giá 1,18 tỷ USD, giảm lần lượt 31,8% và 30,3% về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

5.1 Phương thức giao hàng:

Xét về phương thức giao hàng trong nhập khẩu ô tô, trong 10 tháng đầu năm 2018, phương thức giao hàng CIF được sử dụng cho 64,06% lượng ô tô, tương ứng với khoảng 63,29% trị giá ô tô được nhập khẩu theo phương thức này, từ các thị trường: Indonesia, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Italy, Đức.

Phương thức FOB chiếm 27,68% về lượng và 26,23% về trị giá và duy nhất từ thị trường: Thái Lan. Phương thức FCA chỉ  chiếm 3,56%về lượng tương ứng và 2,42% về trị giá và qua Trung Quốc.

Nhập khẩu ô tô của Việt Nam còn qua một số phương thức giao hàng khác nhưng hầu hết đều cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, như: C&F, giảm 77% về lượng và 92% về trị giá; DAP giảm 94% về lượng và 92% về trị giá…
Hình 12: Cơ cấu phương thức giao hàng trong nhập khẩu ô tô 10 tháng năm 2018

	Cơ cấu phương thức giao hàng NK ô tô 9T/2018 (Lượng)
	Cơ cấu phương thức giao hàng NK ô tô 9T/2018 
(Trị giá)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
5.2 Phương thức thanh toán

Nhập khẩu bằng phương thức TTR chiếm 44,94% về lượng và 45,64% về trị giá, từ các thị trường Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Hoa Kỳ, Pháp, Italy, Anh, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hunggary.

Hình 13: Cơ cấu phương thức thanh toán trong nhập khẩu ô tô 10 tháng đầu năm 2018

	Cơ cấu phương thức thanh toán NK ô tô 10T/2018 (Lượng) 
	Cơ cấu phương thức thanh toán NK ô tô 10T/2018 (Trị giá)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
Nhập khẩu bằng phương thức khác : LC chiếm 7,41% về lượng và 13,24% về trị giá từ các thị trường như: Thái Lan, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Hàn Quốc, Italy.

Phần lớn nhập khẩu ô tô vào Việt Nam trong 10 tháng năm 2018 được thanh toán bằng phương thức KC (phương thức khác) chiếm 47,01% về lượng và 39,67% về trị giá ô tô sử dụng phương thức này, từ các thị trường như: Indonesia, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Mexico, Hàn Quốc, Slovakia, Đức. 
Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, Căn cứ mục 1.43, phần 2 Phụ lục II – Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính:“Phương thức thanh toán:Nhập vào một trong các mã phương thức thanh toán sau:….Lưu ý: trường hợp thanh toán các hình thức khác thì nhập mã “KC” đồng thời nhập phương thức thanh toán thực tế vào ô “Chi tiết khai trị giá”
5.3 Các thông tin liên quan

Tong tháng 10/2018 tình hình nhập khẩu ô tô có xu hướng tăng trở lại, Chiếm vị trí dẫn đầu vẫn là xe xuất xứ từ Thái Lan, Indonesia được hưởng thuế nhập khẩu 0% theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). Ngoài ra xe xuất xứ từ Hoa Kỳ, Nhật Bản cũng có xu hướng tăng.

Tuy tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô 10 tháng năm 2018 đạt hơn 223.000 xe các loại, chỉ tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước, nhưng qua con số bán trong tháng 10 vừa qua cho thấy dấu hiệu của thị trường ô tô Việt Nam bắt đầu sôi động. Đặc biệt còn hơn tháng nữa sẽ kết thúc năm 2018, cùng với mùa mua sắm xe cuối năm cũng bắt đầu, doanh số tiêu thụ của toàn thị trường ô tô Việt Nam có thể đạt cao hơn so với con số gần 273.000 xe của năm 2017.
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